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1. Tình trạng của giải pháp đã biết 
Trong thực tế dạy – học Toán ở Tiểu học, tôi nhận thấy việc thực hiện phép tính chia là vấn đề mà học sinh đang gặp phải khó khăn nhiều nhất (Có những học sinh đã học lên đến lớp 5 mà vẫn chưa thực hiện được phép chia, đây thật là một vấn đề nan giải!) và việc dạy cho học sinh  làm thế nào để có biện pháp tính, kĩ năng tính, sự thuần thục khi thực hiện phép tính ...Đó cũng chính là điều mà bản thân tôi nói riêng cũng như các đồng nghiệp nói chung đang quan tâm, cụ thể là:

- Qua trao đổi với đồng nghiệp thì tôi được biết việc vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học còn gặp nhiều vướng mắc nhất là vận dụng vào dạy thực hiện các phép tính chia đặc biệt là chia số thập phân. 

- Nhiều khi giáo viên chưa thực sự chú ý đến một số thủ thuật trong dạy học Toán, chưa mạnh dạn áp dụng một số sáng kiến của mình vào dạy Toán vì ngại

với chương trình mới.

- Đối với giáo viên, việc hướng dẫn học sinh thực hiện phép tính chia đôi khi không được chú ý một cách tỉ mỉ, chưa thực sự chú ý linh hoạt sáng tạo trong sử dụng  phối hợp các phương pháp dạy học.

-Thông thường khi dạy về phép chia các số thập phân giáo viên thường dựa vào các kiến thức, các ví dụ mẫu, các bài tập trong sách giáo khoa của tiết học đó để giúp học sinh nắm được kiến thức về chia các số thập phân. Thầy giảng giải, làm mẫu. Do đó học sinh tiếp thu kiến thức một cách thụ động, ghi nhớ một cách máy móc. Hình thức tổ chức học tập đơn điệu học sinh chưa bộc lộ được năng lực. Các em học yếu dễ bị hổng kiến thức, không chủ động học tập.

- Một số giáo viên nghiên cứu bài dạy chưa sáng tạo còn phụ thuộc nhiều vào tài liệu có sẵn, kiến thức truyền đạt chưa trọng tâm, tiết học kéo dài mà học sinh không hứng thú. Học sinh ít khi được tự đánh giá mình và đánh giá lẫn nhau. Khi thực hiện phép chia các em thường mắc phải một số lỗi và khó khăn như sau:

+ Học sinh không biết vận dụng tính liên quan giữa phép nhân và phép chia.

+ Kĩ năng thực hiện chia các số tự nhiên của học sinh chưa tốt

+ Khi chia ngoài bảng học sinh không hình dung được để ước lượng cho thương,

+ Khi không ước lượng được thương dẫn đến kết qua sai mà không biết, do không thử lại kết quả, hoặc kéo dài thời gian làm bài và bỏ bài, . .

2. Tóm tắt nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến
+ Tính mới, sáng tạo 

“ Phép chia số thập phân” là một trong những phép tính khó nhất ở Tiểu học. Điểm mấu chốt trong của các biện pháp tính này là phải thuộc bảng cửu chương, nắm chắc cấu tạo số thập phân và vấn đề mấu chốt cuối cùng là ước lượng các chữ số của thương.

 Những biện pháp được đưa ra đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tâm lí lứa tuổi, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của học sinh và sát thực tế. Khi vận dụng các biện pháp đó, học sinh cảm thấy thoải mái, tự tin, hứng thú học tập, từ đó các em hiểu bài nhanh hơn, nhớ bài lâu hơn. Đặc biệt hình thành cho học sinh thói quen ước lượng thương khi thực hiện phép chia số thập phân. Giúp cho mọi học sinh, đặc biệt là học sinh trung bình yếu tìm được kết quả của các phép chia. 

Nếu nắm chắc được cách ước lượng thương và có kĩ năng ước lượng thương thì phép chia này đối với học sinh không còn là một khó khăn nữa và cũng nhờ thế mà các em có thể dễ dàng giải các bài toán liên quan đến phép tính này mà không tốn nhiều thời gian, tạo thuận lợi và hứng thú cho học sinh say mê học Toán, yêu thích môn Toán.

Trong quá trình dạy học người thầy đã nghiên cứu kĩ bài dạy phát hiện điểm khó, học sinh dễ mắc phải từ đó tạo ra chỗ nhấn, khắc sâu kiến thức rèn cho học sinh kĩ năng thực hiện các phép tính chia một cách linh hoạt, tìm được kết quả nhanh nhất.

+ Hiệu quả, lợi ích thu được của sáng kiến
a) Hiệu quả kinh tế:
Biện pháp đã góp phần hạn chế được những thiếu sót và sai lầm trong khi thực hành chia các số thập phân mà học sinh lớp 5 thường mắc phải, từng bước giảm tình trạng học sinh yếu và góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán, cũng như chất lượng dạy học chung cho học sinh trong nhà trường. Bên cạnh đó, giải pháp cũng bổ sung thêm vốn kinh nghiệm cho tôi trong quá trình giảng dạy; bổ sung nguồn tư liệu tham khảo cho các giáo viên về việc rèn kĩ năng chia các số thập phân cho học sinh lớp.

- Khi thuộc bảng cửu chương và nắm được cách ước lượng thương, học sinh tính toán nhanh hơn. Việc này giúp các em giảm bớt thời gian làm tính, tăng thời gian luyện tập, thực hành được nhiều dạng bài tập khác.

b) Hiệu quả về mặt xã hội:
- Tạo ra môi trường học tập vui vẻ, tăng động cơ học tập của học sinh.
 - HS đã có sự ham thích môn Toán nói chung và say sưa với các phép tính chia nói riêng, thực hiện các phép chia một cách dễ dàng, không còn lo sợ khi làm toán có liên quan đến phép tính được xem là khó này nữa.

- Đối với học sinh lớp 5A5 do tôi chủ nhiệm trong năm học này thì vào những tuần cuối kì I, kĩ thực hiện các phép chia số thập phân của các em đã được nâng cao hơn. Số học sinh không chia được nay đã thực hiện khá tốt phép chia này, nhiều em trong số đó không còn sợ phép tính chia nữa, đa số các em đã tự tin vận dụng vào giải toán.

 - Kết quả đó tuy chưa cao nhưng đó cũng là thành quả bản thân tôi đã đạt được, là niềm vui của học sinh lớp tôi.

c) Giá trị làm lợi khác:
  
 Môi trường học tập vui vẻ giúp làm tăng sự hứng thú của học sinh. Giáo viên với phong thái sư phạm đúng mực và thái độ nhẹ nhàng, ân cần cùng với việc động viên khích lệ kịp thời sẽ giúp tất cả học sinh của mình hứng thú thực sự với giờ học. Trong bầu không khí thư giãn, thoải mái, quá trình học tập mới thực sự diễn ra.

 Học sinh tiếp cận dạng toán một cách khoa học, bài bản hơn và nắm chắc bản chất kiến thức và biết cách chuyển đổi nên hiệu quả học tập cũng được nâng cao.

+ Khả năng áp dụng của sáng kiến:“Biện pháp rèn kỹ năng thực hiện phép chia số thập phân cho học sinh lớp 5” của tôi đã góp phần giúp bản thân tôi và các đồng nghiệp ở trường giảng dạy tốt phần phép chia số thập phân; Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của học sinh trong việc học phép chia số thập phân nói riêng và học môn Toán nói chung. Có thể áp dụng các biện pháp này trong việc rèn kĩ năng thực hiện phép chia số thập phân cho học sinh khối 5 ở trường và vận dụng với các đơn vị trường bạn trong địa bàn quận Đồ Sơn có cùng đối tượng học sinh. 

	CƠ QUAN ĐƠN VỊ  ÁP DỤNG 
SÁNG KIẾN

	Đồ Sơn, ngày 26 tháng 2 năm 2024
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I. BẢN MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC GIẢI PHÁP

1. Tình trạng của giải pháp đã biết 
- Trong thực tế dạy – học Toán ở Tiểu học, tôi nhận thấy việc thực hiện phép tính chia là vấn đề mà học sinh đang gặp phải khó khăn nhiều nhất (Có những học sinh đã học lên đến lớp 5 mà vẫn chưa thực hiện được phép chia, đây thật là một vấn đề nan giải!) và việc dạy cho học sinh  làm thế nào để có biện pháp tính, kĩ năng tính, sự thuần thục khi thực hiện phép tính ...Đó cũng chính là điều mà bản thân tôi nói riêng cũng như các đồng nghiệp nói chung đang quan tâm, cụ thể là:

- Qua trao đổi với đồng nghiệp thì tôi được biết việc vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học còn gặp nhiều vướng mắc nhất là vận dụng vào dạy thực hiện các phép tính chia đặc biệt là chia số thập phân. 

- Nhiều khi giáo viên chưa thực sự chú ý đến một số thủ thuật trong dạy học Toán, chưa mạnh dạn áp dụng một số sáng kiến của mình vào dạy Toán vì ngại

với chương trình mới.

- Đối với giáo viên, việc hướng dẫn học sinh thực hiện phép tính chia đôi khi không được chú ý một cách tỉ mỉ, chưa thực sự chú ý linh hoạt sáng tạo trong sử dụng  phối hợp các phương pháp dạy học.

-Thông thường khi dạy về phép chia các số thập phân giáo viên thường dựa vào các kiến thức, các ví dụ mẫu, các bài tập trong sách giáo khoa của tiết học đó để giúp học sinh nắm được kiến thức về chia các số thập phân. Thầy giảng giải, làm mẫu. Do đó học sinh tiếp thu kiến thức một cách thụ động, ghi nhớ một cách máy móc. Hình thức tổ chức học tập đơn điệu học sinh chưa bộc lộ được năng lực. Các em học yếu dễ bị hổng kiến thức, không chủ động học tập.

- Một số giáo viên nghiên cứu bài dạy chưa sáng tạo còn phụ thuộc nhiều vào tài liệu có sẵn, kiến thức truyền đạt chưa trọng tâm, tiết học kéo dài mà học sinh không hứng thú. Học sinh ít khi được tự đánh giá mình và đánh giá lẫn nhau.
Nhằm tháo gỡ được phần nào một số băn khoăn, vướng mắc khi dạy phần chia các số thập phân; Giúp giáo viên, giúp học sinh biết cách thực hiện đúng và thành thạo các dạng chia đối với số thập phân, cần phải có một số biện pháp rèn kĩ năng thực hiện phép chia các số thập phân cho học sinh một cách phù hợp. Vì những lí do trên nên tôi chọn sáng kiến “Một số biện pháp rèn kỹ năng chia số thập phân cho học sinh lớp 5”                 
2. Ưu điểm

     
 -  Giáo viên là người duy nhất có quyền đánh giá kết quả học tập của học sinh. Tiêu chuẩn đánh giá học sinh là kết quả ghi nhớ, tái hiện những điều giáo viên đã giảng. Thực hiện quy trình lên lớp theo khuôn mẫu thầy giảng trò nghe và trò thực hiện  nội dung các bài tập trong sách giáo khoa là hoàn thành tiết dạy.

 
 - Giúp giáo viên kiểm tra được mức độ nhận thức, thực hành kĩ năng của mỗi học sinh để có biện pháp giúp đỡ. Đồng thời  giao bài tập cho học sinh luyện tập để học sinh nhớ và làm bài đúng kết quả.

     
3. Hạn chế



3.1. Về phía phụ huynh

Hiện nay phần lớn phụ huynh là công nhân đi làm cả ngày, các con học ở trường cả ngày, tối về  thì chỉ làm bạn với ti vi máy tính, một số ý phụ huynh có tư tưởng chỉ cần con học đọc thông viết thạo, biết tính toán đơn giản và được lên lớp là được mà chưa thực sự quan tâm xem con học cái gì và cần học như thế nào. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cho rằng bây giờ thời đại công nghệ 4.0 cái gì cũng có trên điện thoại thông minh nên trẻ không cần phải giỏi Toán.



3.2. Về phía giáo viên  
- Phương pháp dạy chưa đổi mới, chưa tạo hứng thú, thi đua trong học tập, thiếu sự động viên khen ngợi sự tiến bộ của học sinh dẫn đến tình trạng có em thì thích học thầy cô này nhưng có em thì không. 
- Chưa quan tâm đúng mức đến học sinh: Đặc biệt là học sinh đặc biệt, cần có sự kiên nhẫn và quan tâm hơn, giúp các em vượt qua những rào cản đến với việc học trước khi giúp các em tập trung vào việc tiếp thu kiến thức. Với những em tiếp thu chậm hơn các em cũng cần giáo viên giảng bài chậm hơn. 

3.3. Về phía học sinh

Khi thực hiện phép chia các em thường gặp một số  khó khăn như sau:

+ Học sinh không biết vận dụng tính liên quan giữa phép nhân và phép chia.

+ Kĩ năng thực hiện chia các số tự nhiên của học sinh chưa tốt

+ Khi chia ngoài bảng học sinh không hình dung được để ước lượng cho thương,


+ Khi không ước lượng được thương dẫn đến kết qua sai mà không biết, do không thử lại kết quả, hoặc kéo dài thời gian làm bài và bỏ bài, …

4. Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hạn chế và sai lầm trong thực hành chia các số thập phân của học sinh.
-
Những giải pháp cũ đề cao vai trò trung tâm của người thầy, chưa thực sự chú trọng tới vai trò trung tâm của học sinh trong việc lĩnh hội tri thức. Thầy còn giảng giải, làm mẫu. Do đó học sinh tiếp thu kiến thức một cách thụ động, ghi nhớ một cách máy móc. Hình thức tổ chức học tập đơn điệu học sinh chưa bộc lộ được năng lực. Các em học yếu dễ bị hổng kiến thức, không chủ động học tập.

- Các em tiếp thu, tính toán chậm lại càng sợ học toán hơn.

- Một số đồng chí giáo viên nghiên cứu bài dạy chưa sáng tạo, còn phụ thuộc nhiều vào tài liệu có sẵn, kiến thức truyền đạt chưa trọng tâm, tiết học kéo dài mà học sinh không hứng thú. Học sinh ít khi được tự đánh giá mình và đánh giá lẫn nhau.


- Việc lĩnh hội nắm bắt kiến thức của các em ở các nội dung trước còn chưa đầy đủ, chưa vững chắc, như: Kĩ năng chia nhẩm, kĩ năng ước lượng thương trong phép chia còn chậm do chưa thuộc bảng nhân, chia và còn thiếu kinh nghiệm. 


- Bên cạnh những nguyên nhân trên, còn một số nguyên nhân khác cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của các em như: đôi khi giáo viên vận dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học còn chưa linh hoạt, chưa phù hợp; có lúc giáo viên còn chưa quan tâm đúng mức và cần thiết đến việc rèn luyện kĩ năng chia cho học sinh và đến từng đối tượng học sinh.


II. NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

1. Nội dung


Qua thời gian tiến hành công việc và thu được một số kết quả khả quan, bản thân tôi mạnh dạn đưa ra một số biện pháp giúp học sinh thực hiện tốt phép chia số thập phân. Đây là kinh nghiệm của tôi nhưng cũng có thể cũng là kinh nghiệm của một số đồng nghiệp đã áp dụng, tuy  nhiên với thực trạng của học sinh mình thì tôi nghĩ: việc mạnh dạn đưa ra các biện pháp của mình (có thể mọi người đã biết hoặc chưa biết) cũng không thừa. Điều quan trọng là chúng ta có cơ hội cùng thảo luận với nhau để tìm cách dạy Toán cho học sinh Tiểu học ngày một tốt hơn.


Biện pháp 1 : Hướng dẫn học sinh học thuộc bảng cửu chương và nắm chắc khái niệm số thập phân
a, Hướng dẫn học sinh học thuộc bảng cửu chương
 Bảng cửu chương là một trong những phần kiến thức học sinh được làm quen từ lớp 2, việc học thuộc bảng cửu chương giúp các em tính toán một cách nhanh chóng, vận dụng giải tốt các bài toán có lời văn.
Đa số học sinh không thực hiện được hoặc thực hiện sai phép chia số thập phân là do các em không thuộc bảng cửu chương. Do đó, trước mỗi buổi học tôi thường dành ra 5-10 phút cho các em đọc lần lượt các bảng cửu chương. Bên cạnh đó lồng ghép trong các giờ học toán, các trò chơi liên quan đến bảng cửu chương giúp các em củng cố, khắc sâu kiến thức.
b, Hướng dẫn HS nắm chắc khái niệm số thập phân
 Số thập phân là một trong những kiến thức trọng tâm của chương trình toán lớp 5, việc nắm chắc kiến thức số thập phân sẽ giúp học sinh học tốt những kiến thức phần sau.
Khái niệm số thập phân là bài học đầu tiên của phần trọng tâm này, bài học giúp học sinh nắm được cấu tạo số thập phân, biết đọc, viết số thập phân. Học sinh biết được số thập phân gồm có: phần nằm bên trái dấu phẩy là phần nguyên, phần nằm bên phải dấu phẩy là phần thập phân.
Ví dụ: Trong số 18,256
+ 18 là phần nguyên, 256 là phần thập phân.
+ 1 là hàng chục; 8 là hàng trăm; 2 là hàng phần mười; 5 là hàng phần trăm; 6 là hàng phần nghìn.
Thông qua các bài tập củng cố, khắc sâu kiến thức, trò chơi học tập, cũng như kiểm tra bài cũ, giáo viên giúp học sinh khắc sâu kiến thức về các hàng

Biện pháp 2: Rèn kĩ năng ước lượng thương cho học sinh

Để học sinh thực hiện tốt phép chia số thập phân, các em phải biết cách ước  lượng thương khi thực hiện phép tính. Để làm việc này, giáo viên có thể hướng dẫn  học sinh làm tròn số bị chia và số chia để dự đoán chữ số ấy. Sau đó nhân để thử lại. Nếu tích vượt quá số bị chia thì phải rút bớt chữ số đã dự đoán ở thương, nếu tích còn kém số bị chia quá nhiều thì phải tăng chữ số ấy. Như vậy, muốn ước lượng thương tốt, học sinh phải thuộc bảng nhân chia và biết nhân nhẩm trừ nhẩm nhanh. Bên cạnh đó, các em cũng phải biết cách làm tròn số thông qua một số thủ thuật thường dùng là che bớt chữ số. Cách làm như sau:

a) Làm tròn giảm :
Nếu số chia tận cùng là 1; 2 hoặc 3 thì ta làm tròn giảm (tức là bớt đi 1; 2 hoặc 3 đơn  vị ở số chia). Trong thực hành, ta chỉ việc che bớt chữ số tận cùng đó đi (và cũng phải che bớt chữ số tận cùng của số bị chia)

Ví dụ 1 : Muốn ước lượng 72 : 24 = ?  Ta làm tròn 7270 ; 2420, rồi nhẩm 70 chia 20 được 3, sau đó thử lại : 24 x 3 = 72 để có kết quả 72 : 24 = 3

Trên thực tế việc làm tròn : 72 ; 24 chính là 70 : 20 (A) được tiến hành bằng thủ thuật cùng che bớt hai chữ số 2 và 4 ở hàng đơn vị để có 7 chia 2 được 3 chứ ít khi viết rõ như ở (A)

Ví dụ 2 :  Có thể ước lượng thương 568 : 72 = ? như sau :

- Ở số chia ta che 2 đi

- Ở số bị chia ta che 8 đi

- Vì 56 : 7 được 8, nên ta ước lượng thương là 8

       - Thử lại: 72 x 8 = 576  > 568 Vậy thương ước lượng (8) hơi thừa, ta giảm xuống 7 và thử lại: 72 x 7 = 504;  568 – 504 = 64 <72

       Do đó ta được: 568 : 72 được 7

b) Làm tròn tăng:
     Nếu số chia tận cùng là 7; 8 hoặc 9 thì ta làm tròn tăng( tức là thêm 3; 2 hoặc 1 đơn vị vào số chia). Trong khi thực hành, ta chỉ việc che bớt chữ số tận cùng đó đi và thêm 1 vào chữ số liền trước (đồng thời che bớt chữ số tận cùng của số bị chia).

Ví dụ 1 : Muốn ước lượng 86 : 17 = ?  Ta làm tròn 17 theo cách che bớt chữ số 7 như ở ví dụ 1a, nhưng vì 7 khá gần nên ta phải tăng chữ số 1 ở hàng chục thêm 1 đơn vị để  được 2 , còn đối với số bị chia 86 ta vẫn làm tròn giảm thành 80 bằng cách che bớt chữ số 6 ở hàng đơn vị

Kết quả ước lượng 8 : 2 = 4

Thử lại:17 x 4 = 68 < 85 và 85 – 68 = 17 nên thương ước lượng hơi thiếu do đó ta phải tăng thương đó (4) lên thành 5 rồi thử lại: 17 x 5 = 85;  

 86 – 85 = 1;   1 < 17. Suy ra: 86 : 17  được 5

Ví dụ 2 : Có thể ước lượng thương  5307 : 581 như sau :

- Che bớt 2 chữ số tận cùng của số chia , vì 8 khá gần 10 nên ta tăng chữ số 5 lên thành 6

- Che bớt 2 chữ số tận cùng của số  bị chia

- Ta có : 53 : 6 được 8 Vậy ta ước lượng thương là 8

- Thử lại : 581 x 8 = 4648 ;  5307 – 4648 = 659 > 581 Vậy thương ước lượng (8) hơi thiếu , ta tăng lên 9 rồi thử lại: 581 x 9 = 5229 ;   5307 – 5229 = 78< 581

- Vậy 5307 : 581 được  9

c) Làm tròn cả tăng lẫn giảm:
 Nếu số chia tận cùng là 4; 5 hoặc 6 thì ta nên làm tròn cả tăng lẫn giảm rồi thử lại các số trong khoảng hai thương ước lượng này.

Ví dụ :  245 : 46 = ?

- Làm tròn giảm 46 được 4 ( che chữ số 6) và làm tròn tăng 46 được 50 (che chữ số 6 và tăng 4 lên thành 5)

        - Làm tròn giảm 245 được 24 (che chữ số 5)

        - Ta có:  24 : 4 được 6    ;             24 : 5 được 4

Vì 4 < 5 < 6 nên ta thử lại với số 5

 46 x 5 = 230 ;    245 – 233 = 15 < 46

  => Vậy 245 : 46 được 5

Thực tế, các việc làm trên được tiến hành trong sơ đồ của thuật tính chia (viết) với các phép thử thông qua nhân nhẩm và trừ nhẩm. Nếu học sinh chưa nhân nhẩm và trừ nhẩm thành thạo thì lúc đầu có thể cho các em làm tính vào nháp, hoặc viết bằng bút chì, nếu sai thì tẩy đi rồi điều chỉnh lại.

Để việc làm tròn số được đơn giản, ta có thể chỉ yêu cầu học sinh làm tròn số chia theo đúng quy tắc làm tròn số: còn đối với số bị chia luôn cho làm tròn giảm bằng cách che bớt chữ số( cho dù chữ số bị che có lớn hơn 5). Việc này nói chung không ảnh hưởng nhiều đến kết quả ước lượng. Chẳng hạn: trong ví dụ 2(a) nếu ta làm tròn số bị chia thành 560 (trên thực tế là che bớt 8) thì kết quả ước lượng lần thứ nhất cũng là 8, vẫn giống như kết quả ước lượng thương khi ta làm tròn “đúng” số 568 thành 570.

Ngoài ra có trường hợp học sinh không thuộc bảng chia chúng ta có thể hướng dẫn cho các em nhẩm bảng nhân để tìm thương bằng cách coi số bị chia là tích, số chia đã làm tròn và nhẩm nhân một số nào với số chia để có tích bằng với số chia hoặc bé hơn số chia.

Ví dụ: Thực hiện phép chia:      2544  : 48 = ?

Đặt dọc phép tính và thực hiện:  

 (Ta làm tròn 48 -> 50 ; 254 -> 250 (bỏ hoặc che số 0) ta có 25 : 5, học sinh có thể đọc nhẩm bảng nhân 5 để tìm 5 nhân với số nào để được thương là 25 hoặc bé hơn 25. Sau khi tìm được 5 x 5 = 25, hướng dẫn học sinh ghi thương là 5 và đem nhân với 48 (5 x 48 = 240) => (254 – 240 = 14)

=> (14 hạ 4 ta được144),  (144 làm tròn => 150);  học sinh nhẩm tiếp

( 5 x 3 = 15) nhân (3 x 48 = 144) và (144 – 144 = 0)

Vậy phép chia có thương là 53.)


Biện pháp 3:  Hướng dẫn tỉ mỉ kĩ năng thực hành chia (chú ý đến việc sửa sai khi học sinh mắc phải) các số thập phân đối với từng trường hợp


-  Khi soạn bài giáo viên cần hiểu rõ ý đồ của SGK, xác định rõ kiến thức trọng tâm ở từng bài( Ví dụ: cùng là chia số thập phân cho số thập phân và chia số thập phân cho số tự nhiên có điểm gì giống và khác nhau). Khi dạy cần khắc sâu được điểm này, đồng thời dự kiến được những sai lầm của HS để chọn phương pháp giúp đỡ kịp thời cho những HS còn lúng túng.

- Tăng cường cho học sinh chia sẻ bài, trao đổi cách làm của mình. Đồng thời giáo viên nắm chắc các trường hợp chia ở lớp 5 khi dạy chúng ta cần giúp học sinh đưa về hai dạng cơ bản là: 

    
+  Chia số thập phân cho số tự nhiên.

  
  +  Chia số tự nhiên cho số tự nhiên.

Do đó khi dạy, quan trọng là giáo viên cần hướng dẫn học sinh đưa về dạng nào. Vì nếu học sinh nắm vững hai dạng cơ bản này thì khi chia các em sẽ không bị lẫn lộn. Đồng thời, học sinh nhận thấy rằng khi đưa về hai dạng chia này thì bao giờ số chia cũng là một số tự nhiên còn số bị chia có thể là số thập phân hoặc số tự nhiên. Để thực hiện tốt điều này GV phải yêu cầu học sinh phải thuộc lòng các quy tắc chia để vận dụng vào từng trường hợp cụ thể.

* Chia một  số thập phân cho một số tự nhiên


Đây là bài đầu tiên của phép chia với số thập phân tôi cũng dựa trên phép chia 2 số tự nhiên mà các em nắm rất chắc ở lớp 3; 4


VD 1 SGK trang 63


Sợi dây dài 8,4 m chia thành 4 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét ?

Giáo viên cho học sinh tự làm, các em chia sẻ cách làm( mỗi đoạn dài 2,1m)
         Giáo viên hướng dẫn cách thực hiện

Cách đặt tính.


8,4        4

          0 4       2,1

             0

Giáo viên hướng dẫn tỉ mỉ các bước chia: Vì số bị chia là số thập phân gồm 2 phần phần nguyên và phần thập phân

Bước 1: Ta chia phần nguyên số bị chia cho số chia 



8 : 4  được 2 viết 2 



2 x 4 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0, viết 0

 Bước 2: Chuyển sang chia phần thập phân số bị chia cho số chia( lưu ý: trước khi chia sang phần thập phân ta viết dấu phẩy vào bên phải thương vừa tìm được) rồi tiếp tục chia như bình thường. 

*Viết dấu phẩy vào bên phải 2


Hạ 4, 4 : 4 được 1 viết 1


1 nhân 4 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0, viết 0


Vậy 8, 4: 4 = 2,1


Thử lại : 2,1 x 4 = 8,4 ( tôi đưa ra phép thử để học sinh biết cách kiểm tra kết quả)


Học sinh tự tìm ra quy tắc theo cách hiểu của các em, sau đó cho mỗi em tự tìm một ví dụ về phép chia 1 số thập phân cho 1 số tự nhiên


Chính điều này dẫn đến nảy sinh các phép chia

VD: Phép chia số thập phân cho số tự nhiên. nhưng phần nguyên của số bị chia nhỏ hơn số chia                      1,72: 4

( 1<4 )


Đối với trường hợp này giáo viên giải thích chia phần nguyên: 1: 4 được 0 dư 1, rồi chia đến phần thập phân.Ta có 2 cách trình bày như sau

 Cách 1:        1,72     4

1: 4 được 0, viết 0



   17     0,43             0 x 4 bằng 0, 1 trừ 0 bằng1, viết 1



     12


*Viết dấu phẩy vào bên phải 0

       0


Hạ 7 được 17, 17 : 4 được 4 viết 4 





           4 x 4 bằng 16, 17 trừ 16 bằng 1, viết 1






Hạ 2 được 12, 12 : 4 được 3, viết 3






3 x 4 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0, viết 0

Cách 2:           1,72     4      

1 : 4 được 0, viết 0 

                          12     0,43             * Viết dấu phẩy vào bên phải 0         

                            0                      Ta lấy 17 : 4 được 4, viết 4






4 x4 bằng 16, 17 trừ 16 bằng 1, viết 1






Hạ 2 được 12, 12 : 4 được 3, viết 3






3 x 4 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0, viết 0

        Đối với em nào chưa thuần thục phép chia nên làm theo cách1sẽ không bị nhầm, còn em nào thuần thục phép chia nên làm theo cách 2 để ngắn gọn. 


VD2: Phép chia có dư: VD: 13,15  :  4

                                               13,15       4

                                                 1 1        3,28

                                                    35 






      3

(?) Phép chia này là phép chia hết hay phép chia có dư ? Tìm số dư của phép chia

Nhiều học sinh cho rằng số dư là 3.

Giáo viên cho học sinh làm phép thử của phép chia là phép nhân


3,28 x 4 + 3 = 16,12( sai)

* Vậy em hãy quan sát chữ số 3 đứng ở hàng nào của số bị chia ( Hàng phần trăm)

Vậy số dư của phép chia trên là 3 phần trăm hay đó là 0,03 . 

       Thử lại:   3,28 x 4 + 0,03 = 13,15( đúng)


Để các em có thể tìm nhanh số dư các em chỉ cần quan sát xem số đó đứng ở hàng nào của số bị chia

VD: Quan sát phần (b) bài tập 2 trang 65 các em dễ dàng tìm ra số dư 14 phần trăm( hay 0,14)

       Xuất phát từ sự phát hiện của các em tôi có thể khắc sâu hơn về phép chia số thập phân cho số tự nhiên.

       Lưu ý: Đây là dạng toán xuyên suốt trong phần dạy phép chia với số thập phân nên giáo viên dạy kĩ để học sinh nắm được cả về phép chia hết và phép chia có dư như vậy khi học các phần sau các em không bị nhầm lẫn. Tuy nhiên để học sinh làm tốt thì giáo viên phải củng cố các trường hợp ngay ở tiết hình thành kiến thức để phần luyện tập các em không lúng túng. Phải chú ý chia phần nguyên trước, nếu phần nguyên không đủ chữ số để chia cho số chia thì phải viết 0 vào thương rồi viết dấu phẩy bên phải 0 sau đó hạ tiếp một chữ số ở phần thập phân của số bị chia để chia tiếp. Mỗi lượt chia đều phải viết một chữ số vào thương.

Trong trường hợp ở lượt chia cuối cùng còn dư viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư để chia tiếp và cứ làm như vậy

* Chia 1 số tự nhiên cho 1 số tự nhiên mà thương tìm được là 1 số thập phân

Ví dụ: Dạy tiết 66: 

HS thực hiện ví dụ 1: Để giải bài toán SGK ta phải thực hiện  27 : 4 = ...(m)
Giáo viên để học sinh tự tìm kết quả. Chia sẻ cách làm.

Giáo viên hướng dẫn cách thực hiện

 
Yêu cầu dạng toán này: Thương là số thập phân, muốn chia tiếp ta có thể thêm những chữ số 0 vào bên phải số bị chia nhưng trước khi thêm ta phải đánh dấu phẩy vào bên phải chữ số thương.


Khi học sinh đã thuần thục giáo viên sẽ giải thích phép chia trong SGK




27       4

                                30     6,75

                                  20




        0



Để chia tiếp ta thêm 0 vào số dư nhưng trước khi thêm 0 vào số dư ta phải đánh dấu phẩy vào bên phải thương vừa tìm được.


Với cách làm 1 và 2 thực chất như nhau song về hình thức trình bày khác nhau. Nếu thêm ngay những chữ số 0 vào số bị chia như ở cách 1 các em sẽ dễ hiểu hơn, lôgíc hơn, các em nắm chắc hơn còn nếu thêm 0 vào số dư để chia tiếp như cách 2 thì các em khó hiểu "Tại sao lại thế"nên giáo viên cần đưa các em đến bản chất vấn đề. 

- Ở  lượt chia đầu tiên nếu số chữ số của số bị chia tương ứng với số chữ số của số chia mà không đủ chia cho số chia thì lấy tăng thêm một chữ số, còn mỗi lượt chia kể từ lượt chia thứ hai chỉ được lấy một chữ số của số bị chia để  hạ và chia 

tiếp.

	- Nếu trong lượt chia nào mà số bị chia nhỏ hơn số chia thì viết chữ số 0 vào thương. Chú ý số dư ở lượt chia cuối cùng mà lớn hơn 0 ta có thể chia tiếp bằng cách viết dấu phấy vào bên phải thương đã tìm được viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư và chia tiếp. Nếu còn dư nữa, ta lại viết vào bên phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia và có thể cứ làm như thế mãi.Có bao nhiêu lượt chia thì thương có bấy nhiêu chữ số ở thương.

	Ví dụ 2:        43 : 52 = ?
	Phép chia này có số bị chia 43 bé hơn 52, ta có thể làm như sau

* Chuyển 43 thành 43,0

* Đặt tính rồi tính như phép chia  43,0 :52

(Chia số thập phân cho số tự nhiên)

Chia theo thứ tự từ trái sang phải

	 43,0        52

  430      0,82

    140     

      36
	Cách chia:

Trước hết ta lấy phần nguyên chia cho số chia

*Lượt chia thứ nhất: 

Lấy 43 : 52

- Ước lượng thương được 0, viết 0 

0 nhân 52 bằng 0 ; 43 trừ 0 bằng 43, viết 43

* Viết dấu phẩy vào bên phải 0 hạ 0 được 430; 

* Lượt chia thứ hai : 430 chia cho 52 ước lượng thương được 8, viết 8; 8 nhân 2 bằng 16; 24 trừ 16 bằng 6 ; viết 6 nhớ 2

*8 nhân 5 bằng 40 thêm 2 bằng 42 ; 43 trừ 42 bằng 1 viết 1

* Lượt chia thứ ba:

 Viết thêm chữ số 0 vào bên phải 14 được 140; lấy 140 chia cho 52 ước lượng thương được 2 viết 2.

- 2 nhân 2 bằng 4; 10 trừ 4 nằng 6 viết 6

- 2 nhân 5 bằng 10 thêm 1 bằng 11; 14 trừ 11 bằng 3 viết 3

- có thể thêm một chữ số 0 vào bên phải 36 được 360 rồi chia tiếp


        Hướng dẫn cho HS cách ước lượng thương ở lượt chia thứ nhất từ bài dạy trên khi lấy 43 chia cho 52 học sinh nhận thấy 43nhỏ hơn 52 gần 1 lần chỉ nhẩm thương được 0, 

        Hướng dẫn cho HS cách ước lượng thương ở lượt chia thứ hai khi lấy 430 chia cho 52 dùng thủ thuật che bớt chữ số để học sinh nhận thấy 43 lớn hơn 5 khoảng 8 lần, nhẩm 8 nhân 5 bằng 40; nhẩm 43 trừ 40 được 3 ; 3 nhỏ hơn 5 như vậy việc ước lượng thương đã đúng. Sau đó kiểm tra lại bằng các nhân nhẩm và trừ nhẩm

Cần khắc sâu cho HS số dư bao giờ cũng phải bé hơn số chia.

Phép chia có dư là phép chia có dư ở lượt chia cuối cùng.

Chú ý:  Khi thực hiện các trường hợp chia ở lớp 5 mà cứ dư mãi thông người ta quy ước chỉ lấy đến bốn chữ số ở phần thập phân của thương và viết kết quả gần bằng hoặc có thể làm tròn số 


2. Tính mới tính sáng tạo của giải pháp
+Tính mới, sáng tạo 

“ Phép chia số thập phân” là một trong những phép tính khó nhất ở Tiểu học. Điểm mấu chốt trong của các biện pháp tính này là phải thuộc bảng cửu chương, nắm chắc cấu tạo số thập phân và vấn đề mấu chốt cuối cùng là ước lượng các chữ số của thương.

 Những biện pháp được đưa ra đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tâm lí lứa tuổi, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của học sinh và sát thực tế. Khi vận dụng các biện pháp đó, học sinh cảm thấy thoải mái, tự tin, hứng thú học tập, từ đó các em hiểu bài nhanh hơn, nhớ bài lâu hơn. Đặc biệt hình thành cho học sinh thói quen ước lượng thương khi thực hiện phép chia số thập phân. Giúp cho mọi học sinh, đặc biệt là học sinh trung bình yếu tìm được kết quả của các phép chia. 

Nếu nắm chắc được cách ước lượng thương và có kĩ năng ước lượng thương thì phép chia này đối với học sinh không còn là một khó khăn nữa và cũng nhờ thế mà các em có thể dễ dàng giải các bài toán liên quan đến phép tính này mà không tốn nhiều thời gian, tạo thuận lợi và hứng thú cho học sinh say mê học Toán, yêu thích môn Toán.

Trong quá trình dạy học người thầy đã nghiên cứu kĩ bài dạy phát hiện điểm khó, học sinh dễ mắc phải từ đó tạo ra chỗ nhấn, khắc sâu kiến thức rèn cho học sinh kĩ năng thực hiện các phép tính chia một cách linh hoạt, tìm được kết quả nhanh nhất.

+ Khả năng áp dụng của sáng kiến:“Biện pháp rèn kỹ năng thực hiện phép chia số thập phân cho học sinh lớp 5” của tôi đã góp phần giúp bản thân tôi và các đồng nghiệp ở trường giảng dạy tốt phần phép chia số thập phân; Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của học sinh trong việc học phép chia số thập phân nói riêng và học môn Toán nói chung. Có thể áp dụng các biện pháp này trong việc rèn kĩ năng thực hiện phép chia số thập phân cho học sinh khối 5 ở trường và vận dụng với các đơn vị trường bạn trong địa bàn quận Đồ Sơn có cùng đối tượng học sinh. 

+ Hiệu quả, lợi ích thu được của sáng kiến
a) Hiệu quả kinh tế:
Biện pháp đã góp phần hạn chế được những thiếu sót và sai lầm trong khi thực hành chia các số thập phân mà học sinh lớp 5 thường mắc phải, từng bước giảm tình trạng học sinh yếu và góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán, cũng như chất lượng dạy học chung cho học sinh trong nhà trường. Bên cạnh đó, giải pháp cũng bổ sung thêm vốn kinh nghiệm cho tôi trong quá trình giảng dạy; bổ sung nguồn tư liệu tham khảo cho các giáo viên về việc rèn kĩ năng chia các số thập phân cho học sinh lớp.

- Khi thuộc bảng cửu chương và nắm được cách ước lượng thương, học sinh tính toán nhanh hơn. Việc này giúp các em giảm bớt thời gian làm tính, tăng thời gian luyện tập, thực hành được nhiều dạng bài tập khác.

b) Hiệu quả về mặt xã hội:
- Tạo ra môi trường học tập vui vẻ, tăng động cơ học tập của học sinh.
 - HS đã có sự ham thích môn Toán nói chung và say sưa với các phép tính chia nói riêng, thực hiện các phép chia một cách dễ dàng, không còn lo sợ khi làm toán có liên quan đến phép tính được xem là khó này nữa.

- Đối với học sinh lớp 5A5 do tôi chủ nhiệm trong năm học này thì vào những tuần cuối kì I, kĩ thực hiện các phép chia số thập phân của các em đã được nâng cao hơn. Số học sinh không chia được nay đã thực hiện khá tốt phép chia này, nhiều em trong số đó không còn sợ phép tính chia nữa, đa số các em đã tự tin vận dụng vào giải toán.

 - Kết quả đó tuy chưa cao nhưng đó cũng là thành quả bản thân tôi đã đạt được, là niềm vui của học sinh lớp tôi.

c) Giá trị làm lợi khác:
  
 Môi trường học tập vui vẻ giúp làm tăng sự hứng thú của học sinh. Giáo viên với phong thái sư phạm đúng mực và thái độ nhẹ nhàng, ân cần cùng với việc động viên khích lệ kịp thời sẽ giúp tất cả học sinh của mình hứng thú thực sự với giờ học. Trong bầu không khí thư giãn, thoải mái, quá trình học tập mới thực sự diễn ra.

 Học sinh tiếp cận dạng toán một cách khoa học, bài bản hơn và nắm chắc bản chất kiến thức và biết cách chuyển đổi nên hiệu quả học tập cũng được nâng cao.


III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC


Sau một thời gian nghiên cứu và áp dụng các biện pháp nêu trên vào giảng dạy ở lớp, tôi nhận thấy đa số học sinh trong lớp đã có kĩ năng thực hiện phép chia với số thập phân khá tốt, có khả năng vận dụng vào việc làm các bài toán như: Tìm thành phần chưa biết, tính giá trị của biểu thức, giải toán có lời văn, chuyển đổi đơn vị đo, ... Các em đã có kĩ năng đánh giá bài làm của bạn và tự đánh giá bài làm của mình. 

Để khẳng định chắc chắn các biện pháp đưa ra ở trên là có hiệu quả, trong quá trình nghiên cứu và áp dụng vào giảng dạy tôi đã tiến hành khảo sát đánh giá học sinh .


Kết quả cụ thể như sau: 

	Tổng số học sinh
	Giai đoạn khảo sát
	Kết quả thu được
	Ghi chú

	
	
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành
	

	42
	Đầu năm
	7
	30
	5
	

	42
	Giữa HKI 2023- 2024
	12
	27
	3
	

	42
	Cuối HKI 2023- 2024
	17
	25
	0
	

	CƠ QUAN ĐƠN VỊ  ÁP DỤNG 
SÁNG KIẾN


	Tác giả sáng kiến
Nguyễn Thị Xuất
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